
  

BM.QTQL.09.02                                          Lần ban hành 05/04.16           

 

PHIẾU KIỂM TRA VI SINH KHÔNG KHÍ  

Tháng……năm……… 

PHÒNG:………………..……………… 

 

Người đặt đĩa:………………………………………...                 Ngày đặt đĩa: ............................ 

 

Môi trường Số khúm vi khuẩn/hộp thạch 

Góc phải 1 Góc phải 2 Góc trái 1 Góc trái 2 Ở giữa 

 

BA 

     

 

SAB 

     

Số khuẩn lạc trung 

bình 

= tổng số khuẩn lạc/ tổng các hộp thạch= 

Thời gian đặt hộp 

thạch (k) 

 k= 1 (5 phút)                   k= 2 (10 phút)               k= 3 (15 phút) 

 

Tổng VSV/m
3 
 

 

= (số khuẩn lạc TB x 100 x 100)/ (S x k) = 

 

 

Đánh giá: 

 

 Đạt yêu cầu (< 1500 CFU/ m
3 

và < 2CFU nấm mốc )   

 

 Không đạt yêu cầu:……………………………………………………………………………. 

 

Đề nghị:……………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Ngày:……………………….                                                              Ngày……………………….. 

Người thực hiện:…………………………………                          Xem xét   

 

 

 

    

 

 


